
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010

Tel: (84-4) 33 840 385         Fax: (84-4) 33 840 117 đến ngày 30/06/2010

Mẫu số B 01a - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số 30/06/2010 01/01/2010

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 858,828,174,152 682,647,406,556
(100=110+120+130+140+150)

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 35,502,600,393 32,223,329,909
1 Tiền 111 35,502,600,393 32,223,329,909
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 662,516,823 964,294,000
1 Đầu tư ngắn hạn 121 662,516,823 964,294,000

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 315,342,844,421 239,297,725,885
1 Phải thu của khách h àng 131 175,528,616,204 158,046,426,048
2 Trả trước cho người bán 132 145,370,383,316 86,387,687,789
5 Các khoản phải thu khác 135 2,143,183,542 2,303,456,413
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi 139 (7,699,338,641) (7,439,844,365)

IV Hàng tồn kho 140 437,494,475,915 355,939,153,308
1 Hàng tồn kho 141 438,561,262,582 357,009,061,088
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (1,066,786,667) (1,069,907,780)
V Tài sản ngắn hạn khác 150 69,825,736,600 54,222,903,454
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,020,720,181 947,433,700
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 3,405,366,521 3,308,640,257
4 Tài sản ngắn hạn khác 158 65,399,649,898 49,966,829,497

B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,123,144,128 321,370,285,167
(200=210+220+240+250+260)

I Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

II Tài sản cố định 220 338,656,929,727 258,948,338,223
1 Tài sản cố định hữu h ình 221 190,133,285,132 152,904,601,014
- Nguyên giá 222 306,797,342,476 242,166,898,712
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (116,664,057,344) (89,262,297,698)
3 Tài sản cố định vô hình 227 2,145,771,931 1,817,763,301
- Nguyên giá 228 2,375,147,004 2,013,972,204
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (229,375,073) (196,208,903)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 146,377,872,664 104,225,973,908

III Bất động sản đầu tư 240 - -

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 38,182,804,049 54,300,583,735
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 33,298,557,836 49,416,337,522
3 Đầu tư dài hạn khác 258 4,884,246,213 4,884,246,213

V Tài sản dài hạn khác 260 23,283,410,352 8,121,363,209
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 17,272,001,365 7,155,948,706
2. Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại 262 6,011,408,987 965,414,503
VI Lợi thế thương mại 269 - -

270 1,258,951,318,280 1,004,017,691,723

TÀI SẢN

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)
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Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010
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Mẫu số B 01a - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số 30/06/2010 01/01/2010

A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 969,467,611,364 771,410,920,783

I Nợ ngắn hạn 310 735,714,943,773 651,301,072,226
1 Vay và nợ ngắn hạn 311 267,082,383,202 213,583,417,904
2 Phải trả người bán 312 142,569,944,035 129,642,807,218
3 Người mua trả tiền tr ước 313 169,635,619,696 243,628,556,495
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 26,525,480,935 14,179,299,508
5 Phải trả người lao động 315 14,486,865,152 11,730,311,424
6 Chi phí phải trả 316 40,071,262,165 3,861,658,012
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 68,894,961,733 33,532,644,193

11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 6,448,426,855 1,142,377,472

II Nợ dài hạn 330 233,752,667,591 120,109,848,557
4 Vay và nợ dài hạn 334 209,548,057,916 117,440,994,015
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 2,668,854,542 2,668,854,542
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 122,887,249 -
8 Doanh thu chưa thực hiện 338 21,412,867,884 -

B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 219,941,480,761 203,922,230,399

I Vốn chủ sở hữu 410 219,941,480,761 203,922,230,399
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 100,000,000,000 100,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 62,827,944,067 52,360,176,682
4 Cổ phiếu quỹ 414 (30,845,085) (9,801,376,355)
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - (706,048,049)
7 Quỹ đầu tư phát triển 417 23,311,470,972 12,919,336,046
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 5,362,481,385 3,177,577,952

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 28,470,429,423 45,972,564,123
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -

C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 69,542,226,155 28,684,540,541

440 1,258,951,318,280 1,004,017,691,723

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2010

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
              Người lập                                    Kế toán tr ưởng

        Nguyễn Thị Thu Thủy                       Vũ Ngọc Nho

(tiếp theo)

Tổng giám đốc

Đặng Hoàng Huy

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)

NGUỒN VỐN
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Mẫu số B 02a - DN/HN

Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã 
số

Thuyết 
minh

Từ 01/01/2010
đến 30/06/2010

Từ 01/01/2009
đến 30/06/2009

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.16 451,726,802,989 347,972,558,970
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.17 451,726,802,989 347,972,558,970

(10=01-02)
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.18 345,539,068,436 292,638,251,216
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 106,187,734,553 55,334,307,754

(20=10-11)
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.19 1,391,598,627 4,582,343,342
7 Chi phí tài chính 22 VI.20 15,385,322,161 12,675,910,291

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 13,322,491,339 12,081,593,634
8 Chi phí bán hàng 24 16,889,950,902 9,040,038,085
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 26,657,349,585 14,603,963,297

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 48,646,710,532 23,596,739,423
{30=20+(21-22)-(24+25)}

11 Thu nhập khác 31 6,533,479,756 12,892,535,110
12 Chi phí khác 32 3,905,948,427 10,134,359,060
13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 2,627,531,329 2,758,176,050
14 Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 48,557,836 -
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 51,322,799,697 26,354,915,473

(50=30+40+45) 
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện h ành 51 VI.21 18,127,753,834 6,089,406,611
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ho ãn lại 52 (5,045,994,484) -
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 38,241,040,347 20,265,508,862

(60=50-51-52)
19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 1,598,503,067      780,933,519
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (62 = 60-61) 62 36,642,537,280    19,484,575,343
21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.22. 3,739.81               2,160.45                

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2010

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

              Người lập                                          Kế toán tr ưởng

     Nguyễn Thị Thu Thủy                                Vũ Ngọc Nho Đặng Hoàng Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tổng giám đốc
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